
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
68 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

0108046930

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch; khảo sát, 
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả 
thi; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ 
tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (không bao gồm tư vấn giá 
gói thầu, giá hợp đồng xây dựng)
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Quản lý dự án các công trình xây dựng;

7110

2. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý
- Môi giới

4610

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh.

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INVESTMENT CONSULTANCY AND 
BUSINESS PROMOTION SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IBPRO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 32222796
Email: ibpro.vietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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150.000.000 VNĐ

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ dịch thuật; 
- Hoạt động môi giới thương mại (không kể môi giới bất động 
sản);
- Tư vấn chuyển giao công nghệ; 
- Tư vấn, phân tích, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
và tư vấn các biện pháp bảo vệ môi trường;

7490

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:  
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: 
- Dịch vụ điều tra, nghiên cứu, khảo sát, điều tra, phân tích và 
cung cấp thông tin thị trường (trừ các lĩnh vực thông tin nhà 
nước cấm); 
- Dịch vụ điều tra, nghiên cứu, khảo sát, điều tra, phân tích xã 
hội học và môi trường;

7320

7. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc 
làm

7810

8. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết:
- Kê khai thuế

6920

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư

6619(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ VÂN 
KHÁNH

Nhà 2 - Dãy I TT 
đường sắt, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15.000.000 10,000 001166001099

2NGUYỄN 
THỊ TUYẾT

Thôn 4, Xã Hoà Bình, 
Huyện Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

15.000.000 10,000 031612122

3TẠ QUỐC 
KHÁNH

P8-B33 TT Yên 
Lãng, Phường Thịnh 
Quang, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

105.000.000 70,000 001069000844

4VŨ THỊ 
HƯƠNG 
GIANG

P210 TT vật tư 
chuyên dùng xăng 
dầu, ngõ 84 Ngọc 
Khánh, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15.000.000 10,000 013037736

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001069000844
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P8-B33 TT Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 68 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ QUỐC KHÁNH Nam

01/09/1969 Kinh Việt Nam

12/05/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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